
 

Biểu số: 005.H/BCC-TKQG 

Ban hành theo ……… 

Ngày nhận báo cáo: 

Sơ bộ 6 tháng: Ngày 20 tháng 11  

Sơ bộ năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau 

BÁO CÁO SƠ BỘ CHI NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC THEO NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 
TRUNG ƯƠNG ​

(6 tháng đầu năm…./Cả năm……) 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê 
…… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 
Thống kê 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 
Mã 
số 

Tổng 
số 

Trong đó 

Hoạt 
động 

chuyên 
môn, 

khoa học 
công nghệ 

Hoạt động của Đảng, tổ 
chức chính trị - xã hội, 
quản lý nhà nước, an 

ninh, quốc phòng, đảm 
bảo xã hội bắt buộc 

Giáo dục 
và đào tạo 

Y tế và 
hoạt 

động trợ 
giúp xã 

hội 

Nghệ 
thuật, 

vui chơi 
và giải 

trí 

Hoạt 
động 

dịch vụ 
khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Tổng chi 01        

I. Chi đầu tư phát triển 02        

Chi đầu tư cho các dự án 03        



Chi đầu tư phát triển còn 
lại 

04        

II. Chi thường xuyên 05        

Trong đó: Tiền lương, tiền 
công, các khoản phụ cấp 
theo lương, tiền thưởng 

06        

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

….., ngày.....tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


